
#REF!

Khối 

lượng 

Khối 

lượng 
Thành tiền

Khối 

lượng 
Thành tiền

Khối 

lượng 
Thành tiền

A B C              1 2 3=2*1 4 5=4*1 6 7=6*1 8=2+4+6 9=3+5+7

TỔNG CỘNG 50.333.153   52.438.347   46.122.766     148.894.266    

I
XÂY DỰNG CSDL THỐNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT 

ĐAI CẤP XÃ
42.103.878        44.209.072        37.893.490          124.206.439    

I.1

Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL 

thống kê, kiểm kê đất đai

2.930.890          3.077.435 2.637.801 8.646.126        

3
Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm 

kê đất đai
2.930.890          3.077.435 2.637.801 8.646.126        

3,2

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất 

đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm 

thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng

xã 146.545 20 2.930.890          21 3.077.435 18 2.637.801 59 8.646.126        

I.2

Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại 

và sắp xếp tài liệu, dữ liệu;quét giấy tờ pháp lý và xử 

lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm 

kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 

kê đất đai

39.172.988        41.131.637 35.255.689 115.560.313    

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 20.809.845        21.850.337 18.728.861 61.389.043      

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê
Năm 

thống kê
28.587   300 8.576.217          315 9.005.028 270 7.718.595 885 25.299.840      

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 
Kỳ kiểm 

kê 
122.336 100 12.233.628        105 12.845.310 90 11.010.265 295 36.089.203      

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 18.363.143        19.281.300 16.526.828 54.171.270      

2.1
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu

thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện

Năm 

thống kê
28.587   300 8.576.217          315 9.005.028 270 7.718.595 885 25.299.840      

2.2
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu

kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện

Kỳ kiểm 

kê 
97.869   100 9.786.926          105 10.276.272 90 8.808.233 295 28.871.430      

Trực Ninh Vụ Bản Tổng 
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Thành tiền

Nam Trực

 Đơn giá  ĐVT



Khối 

lượng 

Khối 

lượng 
Thành tiền

Khối 

lượng 
Thành tiền

Khối 

lượng 
Thành tiền

A B C              1 2 3=2*1 4 5=4*1 6 7=6*1 8=2+4+6 9=3+5+7

Trực Ninh Vụ Bản Tổng 
ST

T
Nội dung cộng việc

Thành tiền

Nam Trực

 Đơn giá  ĐVT

II
XÂY DỰNG CSDL THỐNG KÊ KIỂM KÊ ĐẤT 

ĐAI CẤP HUYỆN
8.229.276          8.229.276 8.229.276 24.687.827      

II.1

Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL 

thống kê, kiểm kê đất đai 

600.919             600.919 600.919 1.802.756        

3
Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm 

kê đất đai
600.919             600.919 600.919 1.802.756        

3,2

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất 

đai và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm 

thu để phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng

huyện 600.919 1 600.919             1 600.919 1 600.919 3 1.802.756        

II.2

Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại 

và sắp xếp tài liệu, dữ liệu;quét giấy tờ pháp lý và xử 

lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm 

kê đất đai; đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm 

kê đất đai 

7.628.357          7.628.357 7.628.357 22.885.071      

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 1.686.254          1.686.254 1.686.254 5.058.762        

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê
Năm 

thống kê
29.437   15 441.559             15 441.559 15 441.559 45 1.324.676        

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê
Kỳ kiểm 

kê 
248.939 5 1.244.695          5 1.244.695 5 1.244.695 15 3.734.086        

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 5.942.103          5.942.103 5.942.103 17.826.310      

2.1
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu

thống kê và lập báo cáo kết quả thực hiện

Năm 

thống kê
147.200 15 2.208.000          15 2.208.000 15 2.208.000 45 6.624.000        

2.2
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu

kiểm kê và lập báo cáo kết quả thực hiện

Kỳ kiểm 

kê 
746.821 5 3.734.103          5 3.734.103 5 3.734.103 15 11.202.310      


